
 

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

TỔ NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                    Nam Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
MÔN TIẾNG ANH (BỘ SÁCH GLOBAL SUCCESS) 

Năm học 2025 - 2026 

        

I. Kế hoạch dạy học 

 1. Phân phối chương trình 

LỚP 11 

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

Cả năm: 105 tiết 

 

Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

HỌC KỲ I 

1 

1 INTRODUCTION  
1 Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE  

2 Lesson 1: Getting started 

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

3 Lesson 2: Language 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

2 

4 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

5 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

6 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

3 

7 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

8 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

9 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

4 

UNIT 2: THE GENERATION GAP 

10 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

11 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

12 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

5 

13 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

14 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

15 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

6 

16 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

17 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE 

18 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

7 

19 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

20 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

21 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

 

8 

22 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

23 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

24 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

9 

25 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

26 
Test No1 

Computer, Smart TV 

27 
Computer, Smart TV 

10 

28 Lesson 8: Looking back and Project 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

29 Test correction  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

REVIEW 1 

30 Lesson 1: Language 2 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

11 

31 Lesson 2: Skills 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM 

32 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

33 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

12 

34 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

35 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

36 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

13 

37 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

38 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

39 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

14 

UNIT 5: GLOBAL WARMING  

40 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

41 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

42 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

15 43 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

44 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

45 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

16 

46 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

47 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

48 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

17 

49 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

50 
Test No2 

Computer, Smart TV 

51 Computer, Smart TV 

18 

REVIEW 2 + TEST CORRECTION 

52 Lesson 1: Language 

3 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

53 Lesson 2: Skills 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

54 Test correction 
Computer, Smart TV 

HỌC KỲ II 

19 

UNIT 6: PRESERVING OUR HERITAGE 

55 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

56 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

57 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

20 

58 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

59 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

60 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

21 

61 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

62 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 7: EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL LEAVERS 

63 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

22 

64 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

65 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

66 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

23 

67 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

68 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

69 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

24 70 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

UNIT 8: BECOMING INDEPENDENT 

71 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

25 

73 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

74 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

75 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

26 

76 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

77 
Test No3 

Computer, Smart TV 

78 
Computer, Smart TV 

27 

79 Lesson 6: Writing 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

80 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

81 Lesson 8: Looking back and Project 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

28 

82 Test correction  Computer, Smart TV 

REVIEW 3 

83 
 

Lesson 1: Language 
2 

 
 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

84 Lesson 2: Skills 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

29 

UNIT 9: SOCIAL ISSUES  

85 Lesson 1: Getting started  

 

 

 

 

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

86 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

87 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

30 

88 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

89 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

90 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

31 

91 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

92 
Lesson 8: Looking back and Project Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 10: THE ECOSYSTEM 

93 Lesson 1: Getting started  

10 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

32 

94 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

95 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

96 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

33 

97 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

98 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

99 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

34 

100 
Lesson 8: Looking back and Project Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

101 
Test No4 

Computer, Smart TV 

102 
Computer, Smart TV 

35 

REVIEW 4+ TEST CORRECTION 

103 
Lesson 1: Language 

3 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom  

104 
Lesson 2: Skills Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

105 Test correction 
Computer, Smart TV 

 

 

 

 

 

 



LỚP 12 

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

Cả năm: 105 tiết 

 

Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

HỌC KỲ I 

1 

1 INTRODUCTION  
1 Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

UNIT 1: LIFE STORIES WE ADMIRE  

2 Lesson 1: Getting started 

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

3 Lesson 2: Language 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

2 

4 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

5 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

6 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

3 

7 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

8 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

9 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

4 UNIT 2: A MULTICULTURAL WORLD  



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

10 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

11 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

12 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

5 

13 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

14 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

15 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

6 

16 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

17 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 3: GREEN LIVING  

18 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

7 

19 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

20 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

21 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

 

8 

22 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

23 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

24 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

9 

25 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

26 
Test No1 

Computer, Smart TV 

27 
Computer, Smart TV 

10 

28 Lesson 8: Looking back and Project 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

29 Test correction  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

REVIEW 1 

30 Lesson 1: Language 

2 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

11 

31 Lesson 2: Skills 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 4: URBANISATION  

32 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

33 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

12 

34 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

35 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

36 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

13 

37 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

38 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

39 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

14 

UNIT 5: THE WORLD OF WORK 

40 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

41 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

42 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

15 

43 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

44 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

45 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

16 

46 Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

47 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

48 General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

17 
49 General review 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

50 Test No2 Computer, Smart TV 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

51 Computer, Smart TV 

18 

REVIEW 2 + TEST CORRECTION 

52 Lesson 1: Language 

3 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

53 Lesson 2: Skills 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

54 Test correction 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

HỌC KỲ II 

19 

UNIT 6: ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

55 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

56 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

57 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

20 

58 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

59 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

60 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

21 

61 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

62 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 7: THE WORLD OF MASS MEDIA  



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

63 Lesson 1: Getting started  

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

22 

64 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

65 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

66 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

23 

67 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

68 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

69 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

24 

70 Lesson 8: Looking back and Project  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 8: WILDLIFE CONSERVATION  

71 Lesson 1: Getting started  

12 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

72 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

25 

73 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

74 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

75 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

26 76  General review 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

77 

Test No3 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

78 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

27 

79 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

80 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

81 Lesson 8: Looking back and Project 
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

28 

82 Test correction  Computer, Smart TV Classroom 

REVIEW 3 

83 
Lesson 1: Language 

2 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

84 

 

Lesson 2: Skills 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

29 

UNIT 9: CAREER PATHS  

85 Lesson 1: Getting started   

 

 

 

8 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom 

86 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

87 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

30 88 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

89 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

90 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

31 

91 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

92 
Lesson 8: Looking back and Project Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

UNIT 10: LIFELONG LEARNING 

93 Lesson 1: Getting started  

10 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

Classroom 

32 

94 Lesson 2: Language  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

95 Lesson 3: Reading  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

96 Lesson 4: Speaking  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

33 

97 Lesson 5: Listening  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

98 Lesson 6: Writing  
Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

99 
Lesson 7: Communication and Culture 

/CLIL 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

34 

100 
Lesson 8: Looking back and Project Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

101 
Test No4 

Computer, Smart TV 

102 
Computer, Smart TV 



Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thứ tự 

tiết 
Bài học Số tiết Thiết bị dạy học 

 

Địa điểm 

dạy học 

35 

REVIEW 4 + TEST CORRECTION 

103 
Lesson 1: Language 

3 

Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 
Classroom  

104 
Lesson 2: Skills Computer, Smart TV, 

Hoclieu.vn 

105 Test correction 
Computer, Smart TV 

 

2. Kiểm tra đánh giá  

2.1. Cơ số điểm:  

 

Khối 

lớp 

Học kì I Học kì II 

KTTX 
KTĐK 

Tổng KTtx 
KTĐK 

Tổng 
Giữa kỳ Cuối kỳ Giữa kỳ Cuối kỳ 

11 4 1 1 6 4 1 1 6 

12 4 1 1 6 4 1 1 6 

 

2.2. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên  

 

LỚP 11 

 

 
Hình thức KTĐG Nội Dung 

Hình thức 

hoạt động 

Thời gian Điều 

chỉnh 

 

 

Hỏi đáp hàng tiết (mỗi tiết kiểm tra 1-2 hs) Ngữ âm, giao tiếp GV-HS 

HS-HS 

 

Trong suốt HK  



 

 

HK1 

Kiểm tra giấy (10p) Từ vựng, đọc Cá nhân Sau unit 2  

Kiểm tra trực tuyến qua IOE (các vòng tự luyện và 

thi trường, tỉnh) 

Tổng hợp kiến thức và 

kĩ năng 

Cá nhân Trong suốt HK  

Sản phẩm Thuyết trình ppt về chủ đề Cities of the 

future 

“What do you think cities of the future will be 

like?” 

 

Ngữ âm, thuyết trình, 

nói, hợp tác 

Nhóm 5 hs Sau unit 3  

 

 

 

 

HK2 

Hỏi đáp hàng tiết (mỗi tiết kiểm tra 1-2 hs) Nghe- nói GV-HS 

HS-HS 

 

Trong suốt HK  

Kiểm tra giấy (10p) Viết Cá nhân Sau unit 6  

Kiểm tra trực tuyến qua MS team 

 

Từ vựng, ngữ pháp Cá nhân Sau unit 8  

Sản phẩm Flash cards từ vựng (Units 7-12) Từ vựng Nhóm 6 hs Trong suốt HK  

 

   

LỚP 12 

 

 
Hình thức KTĐG Nội Dung 

Hình thức 

hoạt động 

Thời gian Điều 

chỉnh 

 

 

 

 

HK1 

Hỏi đáp hàng tiết (mỗi tiết kiểm tra 1-2 hs) Ngữ âm, giao tiếp GV-HS 

HS-HS 

Trong suốt HK  

Kiểm tra giấy (10’) Từ vựng, đọc Cá nhân Sau unit 2  

Sản phẩm Thuyết trình ppt về chủ đề Green living 

Ngữ âm, thuyết trình, 

nói, hợp tác 

 

Nhóm 5 hs 

 

Sau unit 3 

 

 

Kiểm tra trực tuyến qua MS Team (15’) Sắp xếp hội thoại, thư, 

đoạn văn 

Cá nhân Sau unit 4  



 

 

 

 

HK2 

Hỏi đáp hàng tiết (mỗi tiết kiểm tra 1-2 hs) Nghe- nói GV-HS 

HS-HS 

Trong suốt HK  

Kiểm tra giấy (10’) Viết  Cá nhân Sau unit 7  

Kiểm tra trực tuyến qua MS team (15’) 

 

Từ vựng, ngữ pháp Cá nhân Sau unit 8  

Kiểm tra giấy (10’) Đọc hiểu Cá nhân Sau Unit 9  

 

2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

(Theo kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của nhóm Tiếng Anh) 

II. Nhiệm vụ trọng tâm khác 

1.Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ-GDTC-GDQP AN 

2. Chủ nhiệm CLB Truyền Thông 

3. Bồi dưỡng HSG môn Tiếng Anh lớp 12 

4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

5. Ứng dụng CNTT và AI trong dạy học và kiểm tra đánh giá 

6. Thực hiện quy chế chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên 

 

 

 
          Nơi nhận: 
       - BGH để báo cáo; 

       - Giáo viên trong tổ (để thực hiện); 

       - Lưu: VT Hồ sơ TCM. 

 
 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hường 

 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        
Phan Duy Hiền 

                                                                                                                                                         


